
Đến ngày: 31/03/2023

Lần /1000 Km

1 75A06140 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƢ TÍN VIỆT 132 12,05448 10.950,29
25/180 Phạm Văn Đồng, Phƣờng Phú Thƣợng, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

2 75A15915 Xe taxi CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ HOÀNG THỊNH 29 10,66292 2.719,71 42 Xuân Diệu, P.Trƣờng An, TP. Huế, TT. Huế

3 75H01077 Xe đầu kéo 23 5,90631 3.894,14

4 75H01179 Xe đầu kéo 9 5,68603 1.582,83

5 75A26148 Xe taxi CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ DU LỊCH BẢO KHANG 10 5,68251 1.759,79 100 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế,TT.Huế

6 75B01363 Xe tuyến cố định 21 21,00000 633,40

7 75B00812 Xe tuyến cố định 10 10,00000 938,52

8 75H01307 Xe đầu kéo 51 10,72330 4.756,00

9 75H01319 Xe đầu kéo 41 9,12134 4.494,95

10 75H01365 Xe đầu kéo 35 8,25566 4.239,52

11 75H01401 Xe đầu kéo 12 10,06310 1.192,47

12 75H00604 Xe Container 8 5,50561 1.453,06

13 75H00736 Xe đầu kéo 66 10,47467 6.300,92

14 75H00284 Xe đầu kéo 47 9,11022 5.159,04

15 75H00204 Xe đầu kéo 38 9,08365 4.183,34

16 75B01498 Xe hợp đồng 168 8,38197 20.043,01

17 75B01997 Xe hợp đồng 120 7,09351 16.916,87

18 75B01917 Xe hợp đồng 94 5,32956 17.637,46

19 75H01055 Xe đầu kéo 111 11,67192 9.510,00

20 75H01331 Xe đầu kéo 67 8,47981 7.901,12

21 75H00719 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV T.MẠI DVVT XUÂN ANH 164 24,68311 6.644,22 Tổ 9, P. Thuỷ Xuân, TP. Huế, Tỉnh TT. Huế

22 75H01373 Xe đầu kéo 29 7,54077 3.845,76

23 75H01368 Xe đầu kéo 23 6,50871 3.533,73

24 75H01371 Xe đầu kéo 23 5,96495 3.855,86

25 75H01305 Xe tải 21 5,37471 3.907,19

26 75H00843 Xe tải 19 5,39869 3.519,37

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS

Vi phạm tốc độ

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÙNG ĐẠT

CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN D50

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU HUY ANH PHONG 

ĐIỀN

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

79 Hoàng Diệu, P.Tây Lộc, TP.Huế, Tỉnh TT.Huế

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

Thôn Tam Vị, Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Khe Mạ, Xã Phong Mỹ, Huyện Phong Điền, Tỉnh TT. 

Huế

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƢ PHÁT TRIỂN 

VƢƠNG LÊ

Tổng km 

hành 

trình

62 Nguyễn Đức Cảnh - Phƣờng An Đông - Thành phố 

Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế

CÔNG TY TNHH MTV LOGISTISC ĐẠI NAM

CÔNG TY TNHH MTV THƢƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN TẢI VY AN KHANG

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:    864   /QĐ-SGTVT ngày   05  /5/2023, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Từ ngày: 01/03/2023

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , Phƣờng Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lang Xá Cồn - Xã Thủy Thanh - Thị xã Hƣơng Thủy - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số 79, đƣờng Nguyễn Văn, TT. Lăng Cô, Huyện Phú 

Lộc, Tỉnh TT. Huế
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Lần /1000 Km
STT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

Tổng km 

hành 

trình

27 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 124 6,50600 19.059,32
Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

28 75H01367 Xe đầu kéo 55 10,48517 5.245,50

29 75H01379 Xe đầu kéo 33 6,40080 5.155,60

30 75H01311 Xe đầu kéo 32 6,26057 5.111,35

31 75H01369 Xe đầu kéo 22 7,17713 3.065,29

32 75H01047 Xe đầu kéo 10 5,09982 1.960,85

33 75H00070 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 21 6,06519 3.462,38
52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, P. An Tây, TP. Huế, 

Tỉnh TT. Huế

34 75B01194 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH PHƢƠNG TY 18 5,05079 3.563,80
34 Nguyễn Thiện Thuật, P. Thuận Hòa, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

35 75C09352 Xe đầu kéo 9 6,41151 1.403,72

36 75C05271 Xe đầu kéo 7 7,00000 586,56

37 75E00604 Xe du lịch
CÔNG TY TNHH TMDV CHASE SUN 

TRAVEL&TRANSPORT
129 14,68683 8.783,38

63 Vạn Xuân, P. Kim Long, TP. Huế, Tỉnh Thừa 

Thiên Huế

38 75H00330 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH TMDV ĐẠI BÌNH NGUYÊN 14 11,01085 1.271,47 45 Mang Cá, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

39 75B00438 Xe hợp đồng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV NHẬT TUẤN 11 9,53200 1.154,01 09 Lê Ngọc Hân , P.Tây Lộc, TP.Huế, TT.Huế

40 75H01087 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH HOÀNG NHƢ THỊNH 42 5,01679 8.371,88 04/402 Lê Duẫn, P.Phú Thuận, TP.Huế, TT.Huế

41 75C12676 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH LÊ VĂN THƢỢNG 51 6,17142 8.263,91
10/06 Tôn Thất Sơn, P. Thủy Phƣơng, TX Hƣơng 

Thủy, TT. Huế

42 75H01357 Xe đầu kéo 338 17,57455 19.232,36

43 75H01351 Xe đầu kéo 325 17,05153 19.059,87

44 75C06868 Xe đầu kéo HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ SƢƠNG 70 9,61110 7.283,24
5/85 Tăng Bạt Hổ, P. Phú Thuận, TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

45 75E00422 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 249 20,98995 11.862,82
156A Nguyễn Huệ, P. Phú Nhuận, TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

46 75B01952 Xe du lịch
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỘC THỊNH
110 13,40561 8.205,52

33/162 Nguyễn Sinh Cung, P. Vĩ Dạ, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 

THÀNH

HỘ KINH DOANH TRẦN KIÊM NHẤT LINH

Tầng 2, số 219 Phan Bội Châu, P. Trƣờng An, Thành 

phố Huế

34 Trần Hữu Độ, TDP Sơn Công 2 - Phƣờng Hƣơng 

Vân - Thị xã Hƣơng Trà,  TT. Huế

Thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến , huyện Phú Lộc, tỉnh TT. 

Huế
CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHÚ GIA
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Lần /1000 Km
STT

Biển kiểm 

soát
Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ

Địa chỉ đơn vị kinh doanh vận tải

Tổng km 

hành 

trình

47 74E00041 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 12 10,19770 1.176,74
01 cao thắng, - Phƣờng An Hòa, TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

48 75A15462 Xe hợp đồng 115 7,93152 14.499,11

49 75C07824 Xe tải 37 7,05127 5.247,28

50 75B01686 Xe hợp đồng 30 7,07355 4.241,15

51 75A10845 Xe hợp đồng 66 6,05036 10.908,44

52 75H01475 Xe tải 19 6,45651 2.942,77

53 75C09955 Xe tải 6 5,57695 1.075,86

54 75A15263 Xe hợp đồng 332 23,29194 14.253,86

55 75A15134 Xe hợp đồng 322 22,76901 14.142,03

56 75A16683 Xe du lịch 320 21,63517 14.790,73

57 75A18527 Xe hợp đồng 120 9,54871 12.567,14

58 75H01513 Xe tải 88 11,88772 7.402,59

59 75C11849 Xe tải 73 7,76245 9.404,25

60 75H01201 Xe đầu kéo 65 8,63723 7.525,56

61 75H00690 Xe tải 31 5,88305 5.269,38

62 47B03067 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 15 8,42180 1.781,09
Thôn Diêm Trƣờng, Vinh Hƣng, Phú Lộc, Thừa Thiên 

Huế. 

63 75F00109 Xe tuyến cố định HTX VẬN TẢI Ô TÔ TP HUẾ 12 6,22772 1.926,87
Số 07 Nguyễn Thái Học, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

64 75E00261 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI Ô TÔ TƢ ĐẠT 234 18,83835 12.421,47
78 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

65 75A15165 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI TA XI PHÚ BÀI 139 15,02108 9.253,66
18 Lê Chân, Tổ 1 - P. Phú Bài, TX. Hƣơng Thuỷ - 

TT.Huế

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ

HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN TRƢỜNG PHÁT

HTX VẬN TẢI OTO TRƢỜNG AN

HTX VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG

81 Hồ Đắc Di - Phƣờng An Cựu, TP. Huế, Tỉnh TT. 

Huế

155 Trƣờng Chinh, phƣờng An Đông, TP. Huế, Tỉnh 

TT. Huế

44 Võ Liêm Sơn, Phƣờng Trƣờng An, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế

44 Bùi Xuân Phái, Phƣờng Thủy Dƣơng, Thị xã 

Hƣơng Thuỷ, Thừa Thiên Huế
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